
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN BẮC BÌNH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN            

 

Bản án số: 02/2017/HSST 

Ngày: 12/01/2017. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 

TỈNH BÌNH THUẬN 

  

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Tấn Sinh 

Các Hội thẩm:  

-Ông N    n N  c Minh – Cán  ộ h u tr  

-Bà  hạ  Th  B ch    –  h  Tr  ng phòng     T hu  n   c   nh 

+Th  ký ghi  iên  ản phiên tòa:  à  â  Hoàn  Bảo Vân – Cán  ộ Tòa 

án nhân dân hu  n   c   nh. 

+ ại di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n   c   nh tham gia phiên tòa: 

Ông T n Đ nh Th n -Kiểm sát viên. 

         -------------------------------------------------------- 

 

Ngà  12 tháng 01 năm 2017 tại trụ s  Tòa án nhân dân hu  n   c   nh 

xét xử sơ thẩm vụ án h nh sự thụ lý số: 80/2016/HSST ngà  16 tháng 12 năm 

2016 đối với: 

-Bị cáo: T   n       h (Th)  sinh năm 1989 tại t nh   nh Thu n. 

HKTT và chỗ   hi n na : Th n C  x  S  hu  n    t nh   nh Thu n. 

Ngh  nghi p:  àm thuê; tr nh độ học v n: 4/12; con  ng Tr ơng Ngọc 

 u  sinh năm 1952 và  à  ý Th  Th  sinh năm 1954; v :  hạm Th  Thu Th  c  

01 con sinh năm 2009. Ti n án  ti n sự: kh ng; 

   cáo    tạm giam ngà  29/9/2016  c  m t tại phiên tòa. 

-       ị    :  ê Th  Thu    sinh năm 1962; tr  tại Th n C  x  S  hu  n 

B  t nh   nh Thu n.  c  m t  

NHẬN TH Y 

   cáo    Vi n kiểm sát nhân dân hu  n   c   nh tru  tố v  hành vi 

phạm tội nh  sau: 

Vào khoảng 11 gi  30 ph t ngà  19/12/2013  Tr ơng  uý  h  t c Th   

sinh năm 1989  tr  tại th n C  x  S  hu  n    t nh   nh Thu n sau khi uống h t 

0 5 l t r  u tại nhà   h  ảo v  là  hạm Th  Thu Th đi mua thêm r  u v  cho Ph 
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uống  Th đang ngủ kh ng ch u đi mua r  u nên  h chửi và đòi đánh Th. Nghe 

v    Th l   xe m  t  ch  con  là Tr ơng  hi    chạ  đi   h r  t đu i theo 

nh ng kh ng k p.  h qua  v  nhà và l   qu t ga d ng để h t thuốc lá    t lửa 

đốt cánh cửa tr ớc của nhà v  ch ng  h đang    cánh cửa làm   ng c t  vải d u 

 ốc chá . Sau đ    h nhớ lại chu  n tr ớc đâ  khi  h    tai nạn  à   đem xe 

m  t  của Ph đi c m th  đ  c số ti n 3.000.000 đ ng nh ng ch  đ a cho  h 

1.500.000 đ ng  nên  h nả  sinh ý đ nh đốt nhà của  à  .  h c m qu t ga đi  ộ 

qua nhà  à   cách nhà của  h khoảng 30 mét   h m  cửa nhà của  à   nh n 

vào th   kh ng c  ai   h đi vào trong nhà và ra ph a sau nhà   p   h l   qu t ga 

  t lửa đốt vách nhà   p làm   ng gỗ và c t làm vách nhà   p  ốc chá .  h đi 

ra kh i nhà   p và đi vòng ra ph a sau  đ n cửa s  nhà tr ớc nh n th   cái m ng 

màu h ng v t trên cửa s  phòng ngủ của  à  .  h l   qu t ga   t lửa đốt làm 

m ng  ốc chá  sau đ   h l   đi n thoại di động gọi cho Th  và n i  Tao đ  đốt 

nhà r i  v  nhà d p lửa . 

 ối với  hạm Th  Thu Th  sau khi l   xe m  t  chạ  đi  Th đ n chỗ  à 

 ê Th  Thu    m  ruột của Th  đang làm ruộng l a tại cánh đ ng thuộc th n C  

x  S, Th kể lại sự vi c   h  ảo đi mua r  u Th kh ng đi   h chửi và đ i đánh 

Th cho  à   nghe; nghe xong   à   lên xe má  cho Th ch  v  nhà  trên đ  ng 

v  g n đ n nhà th  Th nghe đi n thoại gọi đ n và n i cho Th  i t là  h đ  đốt 

nhà. Nghe v    Th ch   à   chạ  v  đ n nhà th  nh n th   nhà của  à       ốc 

chá  và  h đi  ộ t  nhà  à   sang nhà của  ng Tr n     g n đ    à   đi đ n 

g p và h i  h lý do v  sao đốt nhà   h h i lại: c    t t n ta  kh ng   à   nghe 

v   th     đi v  nhà d p lửa và Th chạ  đ n U N  x  S tr nh  áo vụ vi c và 

nh  ch nh qu  n đ n d p lửa. 

Tại hi n tr  ng  C ng an x  S đ  xác đ nh các tài sản    chá  thi t hại  

g m: 01 cái gi  ng   ng gỗ căm xe  1 4mx1 8m     chá  hoàn toàn; chá  01 

cái tủ đựng qu n áo   ng gỗ g   40cm x 1m x1 2m ; chá  03 câ  đòn ta  

 0 2cm x 5cm x 4 4m ; chá  01 t m tol và 02 t m tol    chá  nám; chá  01 t m 

n m  1 6m x 1 8m x 20 cm ; chá  01 cái tủ tol th  ng  50cm x 01m x 1 8m ; 

chá  hoàn toàn 14  ộ qu n áo; chá  05 đ i già ; vách t  ng    n t; chá  01 cái 

đ n Hon  N  ;    chá  03 cái m n  03 cái m ng  06 cái gối  10 t m c t. 

 Theo  iên  ản và k t lu n đ nh giá tài sản số 18/2014/H   -TTHS 

ngà  19/02/2014 của Hội đ ng đ nh giá tài sản trong tố tụng h nh sự hu  n   c 

  nh  k t lu n: 

1  Cái gi  ng   ng gỗ căm xe  1 4m 1 8m     chá  hoàn toàn.  ơn giá: 

5.000.000 đ ng/cái; t  l  sử dụng cò lại: 40 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 

2.000.000 đ ng. 

2  Cái tủ đựng qu n áo   ng gỗ g   40cm x 1m x1 2m     chá .  ơn giá: 

4.000.000 đ ng/cái; t  l  sử dụng còn lại: 40 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành 

ti n: 1.600.000 đ ng. 
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3   òn ta   2cm x 5cm x 4 5cm     chá .  ơn giá: 300.000 đ ng/câ ; số 

l  ng 03 câ ; t  l  sử dụng còn lại: 60 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 

540.000 đ ng. 

4  01 t m tol    chá  và 02 t m    nám chá  nh ng kh ng còn sử dụng 

đ  c.  ơn giá 65.000 đ ng/t m; số l  ng 03 t m; t  l  sử dụng còn lại: 60 ; t  

l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 117.000 đ ng. 

5  T m n m  1 6m x 1 8m x 20cm     chá .  ơn giá: 3.900.000 

đ ng/t m; số l  ng 01 t m  t  l  sử dụng còn lại: 70 ; t  l  thi t hại: 100 . 

Thành ti n: 2.730.000 đ ng. 

6    n Hon  N       i n dạng do chá .  ơn giá: 350.000 đ ng/câ ; t  

l  sử dụng còn lại: 70 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 245.000 đ ng. 

7    n loại th  ng 1 4 mét.  ơn giá: 120.000 đ ng; số l  ng 03 cái; t  

l  sử dụng còn lại: 50 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 180.000 đ ng. 

8    ng loại th  ng 2 2 mét.  ơn giá: 150.00 đ ng/cái; số l  ng 3 cái; 

t  l  sử dụng còn lại: 50 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 225.000 đ ng. 

9   ối th  ng.  ơn giá: 35.000 đ ng/cái; số l  ng 06 cái; t  l  sử dụng 

còn lại: 50 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 105.000 đ ng. 

10  T m c t d u vách.  ơn giá: 20.000 đ ng/t m; số l  ng 10 t m; t  l  

sử dụng còn lại: 50 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 100.000 đ ng. 

11  Tủ tol th  ng 50cm x 01m x 1 8m.  ơn giá: 1.500.000 đ ng/cái; số 

l  ng 01 cái; t  l  sử dụng còn lại: 50 ; t  l  thi t hại: 100 . Thành ti n: 

750.000 đ ng. 

12  Ngoài các tài sản thi t hại đ  đ nh giá th  trong  iên  ản hi n tr  ng 

do C ng an x  S l p g m: 14  ộ qu n áo    chá  hoàn toàn  05 đ i già     chá  

hoàn toàn; vách t  ng    n t  Hội đ ng đ nh giá kh ng thể đ nh giá v  kh ng 

xác đ nh đ  c tài sán    thi t hại đ  kh ng còn nên kh ng thể xác đ nh giá tr  

thi t hại. 

T ng cộng tài sản    thi t hại đ  c đ nh giá là: 8.592.000 đ ng   á  

               c                         

 uá tr nh đi u tra  Tr ơng  uý  h đ  khai nh n toàn  ộ hành vi phạm tội 

nêu trên. Các tài sản    thi t hại nêu trên  à   kh ng  êu c u   i th  ng và c  

đơn   i nại cho  h nên kh ng xem xét giải qu  t ph n dân sự. 

V  tang  v t ch ng của vụ án: 01 qu t ga Ph d ng để đốt nhà  à  ê Th  

Thu      h khai sau khi đốt    lại tại nhà của  h . Cơ quan đi u tra đ  ti n hành 

tru  t m nh ng kh ng thu h i đ  c  nên kh ng c  căn c  xem xét  xử lý 

Tại Cáo trạng số 01/  /KS T/VKS-HS ngày 16/12/2016 của Vi n kiểm 

sát nhân dân hu  n   c   nh đ  tru  tố    cáo Tr ơng  uý  h v  tội  Hủ  hoại 

tài sản  theo khoản 1  i u 143  ộ lu t h nh sự. 
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Caên cöù vaøo caùc chöùng cöù  vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toøa. 

Caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa treân cô sôû xem xeùt ñaày ñuû, 

toaøn dieän chöùng cöù, yù kieán cuûa kieåm saùt vieân, bò caùo vaø nhöõng ngöôøi tham gia 

toá tuïng khaùc; 

X T TH Y 

Tại phiên tòa h m na      cáo Tr ơng  uý  h th a nh n hành vi phạm 

tội của m nh nh  Cáo trạng của Vi n kiểm sát tru  tố.   i nh n tội của    cáo 

ph  h p với l i khai của ng  i    hại và các tài li u  ch ng c  khác c  tại h  sơ  

đủ cơ s  để k t lu n: 

Vào l c 11 gi  30 ph t  ngà  19/12/2013     cáo Tr ơng  uý Ph uống 

h t 0 5 l t r  u tại nhà th  gọi v  là  hạm Th  Thu Th đi mua thêm r  u  Th   

kh ng đ ng ý đi mua nên    cáo Tr ơng  uý Ph chửi và đòi đánh.  o s     

đánh  ch  Th l   xe m  t  ch  theo con trai ra kh i nhà     cáo r  t đu i theo 

nh ng kh ng k p.  ua  v  nhà     cáo châm lửa đốt cánh cửa tr ớc của nhà v  

ch ng    cáo.  o nhớ lại chu  n c      cáo c m qu t gas đi  ộ qua nhà m  v  là 

 à  ê Th  Thu    ti p tục châm lửa đốt vách nhà   p và đốt một số v t dụng 

trong nhà  à  . Trong khi nhà  à   đang chá  th     cáo gọi đi n thoại cho v  

 áo đ  đốt nhà. Ch   hạm Th  Thu Th và  à  ê Th  Thu   v  đ n nhà th   nhà 

   chá  nên d p lửa và  áo ch nh qu  n đ a ph ơng. Tại hi n tr  ng đ  xác 

đ nh các tài sản    thi t hại g m: 01 cái gi  ng   ng gỗ căm xe chá  hoàn toàn  

01 cái tủ đựng qu n áo   ng gỗ g   03 câ  đòn ta   01 t m tol  01 t m n m  01 

tủ tol th  ng    chá  và 02 t m tol    chá  nám  14  ộ qu n áo    chá  hoàn 

toàn  chá  05 đ i già   chá  01 cái đ n Hon anda  chá  03 cái m n  03 cái 

m ng  06 cái gối  10 t m c t và vách t  ng    n t. Tài sản    thi t hại do    cáo 

Tr ơng  uý Ph d ng qu t gas đốt đ  c đ nh giá t ng cộng là 8.592.000 đ ng  

theo  ản k t lu n đ nh giá số 18/2014/H   -TTHS ngà  19/02/2014 của Hội 

đòng đ nh giá tài sản trong tố tụng h nh sự hu  n   c   nh. 

Ch  v  lý do h t s c nh  nh t trong sinh hoạt th  ng ngà  gi a v  ch ng  

gi  con rể và m  v  mà    cáo Tr ơng  uý Ph đ  d ng qu t gas châm lửa đốt 

nhà của  à  ê Th  Thu   làm chá  và chá  hoàn toàn nhi u v t dụng trong nhà 

với t ng thi t hại là 8.592.000 đ ng. Hành vi nà  của    cáo đ  phạm vào tội 

 Hủ  hoại tài sản   tội phạm và h nh phạt đ  c qu  đ nh tại khoản 1  i u 143 

 ộ lu t h nh sự  nh  Cáo trạng của Vi n kiểm sát tru  tố    cáo là hoàn toàn 

đ ng ng  i  đ ng tội và đ ng qu  đ nh của pháp lu t. 

Tại phiên tòa h m na   v  đại diên Vi n kiểm sát đ  ngh  áp dụng: khoản 

1  i u 143; điểm h  p khoản 1 và  i u 46;  i u 33  ộ lu t h nh sự; xử phạt    

cáo Tr ơng  uý Ph t  09 tháng t  đ n 12 tháng t . 

 ét ý ki n lu n tội của v  đại di n Vi n kiểm sát  Hội đ ng xét xử nh n 

th  : 
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   cáo hoàn toàn nh n th c đ  c hành vi hủ  hoại tài sản của ng  i khác 

là trái pháp lu t nh ng v  nh ng lý do h t s c nh  nh t  xem th  ng pháp lu t  

xem th  ng tài sản của ng  i khác nên đ  thực hi n tội phạm. Hành vi của    

cáo r t ngu  hiểm cho x  hội  kh ng nh ng xâm đ n qu  n s  h u h p pháp v  

tài sản của c ng dân mà còn làm ảnh h  ng đ n tr t tự tr  an tại đ a ph ơng.  o 

đ      cáo phải ch u trách nhi m h nh sự t ơng x ng với t nh ch t và m c độ do 

   cáo gâ  ra  c n phải xử lý    cáo một cách nghiêm kh c để cải tạo và giáo 

dục    cáo thành c ng dân tốt đ ng th i phòng ng a tội phạm chung. 

Tu  nhiên sau khi phạm tội     cáo đ  thành khẩn khai  áo  ăn năn hối 

cải     cáo phạm tội l n đ u và thuộc tr  ng h p  t nghiêm trọng     cáo c  nhân 

thân tốt  ch a c  ti n án  ti n sự  quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa  ng  i    hại 

xin giảm nh  h nh phạt cho    cáo; đâ  là t nh ti t giảm nh  trách nhi m h nh sự 

đ  c qu  đ nh tại điểm h  p khoản 1 và khoản 2  i u 46  ộ lu t h nh sự. Hội 

đ ng xét xử s  quan tâm xem xét khi l  ng h nh đối với    cáo. 

V  tang  v t ch ng của vụ án:  u t ga Ph khai d ng để đốt nhà  à    do 

kh ng thu gi  đ  c nên kh ng c  căn c  để xử lý. 

V  trách nhi m dân sự: Ng  i    hại kh ng c   êu c u    cáo phải   i 

th  ng thi t hại v  tài sản và c ng kh ng c   êu c u g  khác nên Hội đ ng xét 

xử kh ng xem xét  giải qu  t. 

V  án ph :    cáo phải ch u án ph  h nh sự sơ thẩm theo qu  đ nh tại  i u 

99  ộ lu t tố tụng h nh sự và khoản 1  i u 22  háp l nh án ph   l  ph  Tòa án 

ngà  27/02/2009 của U TV H. 

V  các l  trên; 

 

 UYẾT ĐỊNH 

-Tuyên bố:    cáo Tr ơng  uý Ph phạm tội  Hủ  hoại tài sản  

-Áp dụng: Khoản 1  i u 143; điểm h  p khoản 1 và khoản 2  i u 46; 

 i u 33  ộ lu t h nh sự. 

-Xử phạt:    cáo Tr ơng  uý Ph 09  ch n  tháng t . Th i hạn t  t nh t  

ngày 29/9/2016. 

-Áp dụng:  i u 99  ộ lu t tố tụng h nh sự và khoản 1  i u 22  háp l nh 

án ph   l  ph  Tòa án. 

 uộc    cáo Tr ơng  uý Ph phải nộp 200.000 đ ng án ph  h nh sự sơ 

thẩm . 

Án xử c ng khai sơ thẩm     cáo và ng  i    hại c  m t tại phiên tòa 

đ  c qu  n kháng cáo trong th i hạn 15 ngà  kể t  ngà  tu ên án 

(12/01/2017). 
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Nơi nh n: 

-            B c B     

-Công an       B c B     

-Bị cáo   ị      

-            B c B     

-L        P. 

TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M 

Th   ph n – Ch      phi n     

 

 

 

 

Võ Tấn Sinh 

 


